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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

Số:  83/QĐ-SYT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 01 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; 

 phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật, danh sách đăng 

ký hành nghề tại phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng Dr. Trường 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023;  

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;   

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của UBND tỉnh 

Bắc Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh;   

Căn cứ biên bản thẩm định ngày 22/01/2024 của đoàn thẩm định thành lập 

theo Quyết định số 54/QĐ-SYT ngày 16/01/2024 của Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa Tai mũi 

họng Dr. Trường (địa điểm hành nghề: Khu 12 hecta, thôn Lũng Giang, thị trấn 

Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh). 

- Số giấy phép hoạt động: 523/BN-GPHĐ cấp ngày 24/01/2024.  

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Bác sĩ Nguyễn Khắc Trường, 

chứng chỉ hành nghề số 0002129/BN-CCHN do Sở Y tế Bắc Ninh cấp ngày 

21/01/2014. 

- Thời gian hoạt động: Thứ Hai đến thứ Sáu từ 18h00 đến 21h00; thứ Bảy và 

Chủ nhật từ 17h00 đến 21h00.  

Điều 2. Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật và 

danh sách đăng ký hành nghề tại cơ sở: 

- Phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật: theo phụ lục 1 đính kèm 
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- Danh sách người đăng ký hành nghề tại cơ sở: theo phụ lục 2 đính kèm. 

Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng Dr. Trường có trách nhiệm tổ chức, 

triển khai hoạt động theo phạm vi, danh mục chuyên môn kỹ thuật đã được phê 

duyệt, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Các ông (bà): Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Chánh thanh 

tra Sở Y tế; Trưởng phòng Y tế huyện Tiên Du, người chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng Dr. Trường và các cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 
- Phòng Y tế huyện Tiên Du (để giám sát); 

- Trang TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu VT, NVY. 

 KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Đào Khắc Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



PHỤ LỤC 1. PHÊ DUYỆT PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, 

 DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN THỰC HIỆN TẠI PHÒNG 

KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG DR. TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số 83/QĐ-SYT ngày 24/01/2024 của Sở Y tế) 
 

- Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai 

mũi họng. 

- Số lượng danh mục kỹ thuật chuyên môn theo Thông tư 43/2013/TT-BYT 

là 05 kỹ thuật, cụ thể như sau: 

TT 

Thông tư 

43/2013 

/TT-BYT 
Danh mục kỹ thuật 

Phân tuyến 

kỹ thuật 

A B C D 

  XV.TAI- MŨI-HỌNG 

   A. TAI – TAI THẦN KINH 

1 58 Làm thuốc tai x x x  x 

2 57 Chích nhọt ống tai ngoài x x x x 

3 59 Lấy nút biểu bì ống tai ngoài x x x x 

4 50 Chích rạch màng nhĩ x x x  

  C. HỌNG – THANH QUẢN     

5 212 Lấy dị vật họng miệng x x x x 

 

  



PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH CHỮA 

BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG DR. TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số 83/QĐ-SYT ngày 24/01/2024 của Sở Y tế) 

TT 

 

Họ và 

tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

đã được cấp 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký làm 

việc tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí, chức 

danh được bổ 

nhiệm 

1 Nguyễn 

Khắc 

Trường 

0002129 / 

BN-CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa tai 

mũi họng 

Từ 18h00 đến 

21h00  các 

ngày từ thứ 

Hai đến thứ 

Sáu, thứ Bảy 

và Chủ nhật từ 

17h00 đến 

21h00 

Chủ cơ sở 

đồng thời là 

người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

kỹ thuật của 

phòng khám 

2 Hoàng 

Thị 

Tuyết 

Mai 

0001681/BN-

CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ 

Từ 18h00 đến 

21h00  các 

ngày từ thứ 

Hai đến thứ 

Sáu, thứ Bảy 

và Chủ nhật từ 

17h00 đến 

21h00 

Điều dưỡng 

3  Trần 

Thị Vân 

  Từ 18h00 đến 

21h00  các 

ngày từ thứ 

Hai đến thứ 

Sáu, thứ Bảy 

và Chủ nhật từ 

17h00 đến 

21h00 

Tiếp đón và 

hướng dẫn 

bệnh nhân chờ 

khám; Thu 

ngân 
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